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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

CÔNG THỨC: Cho1gói 2g.
Acetylcystein..... „200mg i Ï
Tadupe (ungtring lactose, vangsunset,povidon, —Oy DY Lye

acid citrickhan, aspartam,PEG6000,tinhdducam)....vd106 ama we) | Fi IÑ `
CHỈ ĐỊNH: Tiêu chất nhầy trong các bệnh nhầy nhớt (mucoviscidosis Wwe. _ ee Ñ

 

 

-xơnangtuyếntụy), bệnhlýhôhấpcóđờm nhầyquánhnhưtrong :
viêmphếquảncấpvàmạntính.Giảiđộctrongquáliểuparacetamol Acetylcystein 200mg % %
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Nhà, "2
~ Tiêuchất nhầy: Hòatanthuốctrongnửalynướcuống. +
Ngườilớnvàtrẻ em trên 6tuổi: Uốngmỗilần 1 gói, ngày3lần. Thuốc cốm bos 4
Trẻ emtừ2- 6tuổi: uốngmỗilần 1 gói, ngày2lần.

~ Biải độc quá liều Paracetamol: Uống liểu đầu tiên 140mg/kg thể |GMP-WHO)
trọng; tiếp theo cách 4giờuống 1 lần, liều 70mg/kg thể trọng và a + [eMP-wno]
uốngtổngcộngthêm17 lần. 2
-Acetylcysteinđượcthông báolàrấthiệu quảkhidùngtrongvòng8
giờsau khi bịquáliều Paracetamoi, hiệu quảbảovệ giảmđisauthời ™ ™

 

gian đó. Nếubắtđầuđiềutrịchậm hơn 15giờ thì khônghiệuquả,
alow ae Siceade:

NGCHIĐỊNH, THẬNTRỌNG, TƯƠNG TÁC
TÁCDỤNGKHÔNGMONGMUỐN: Xinđọctờhướngdẫnsửdụng. @ CÔNGTTY cổ PHAN DUGC PHAM OPC
BẢOQUÂN:Nơikhômát, nhiệtđộdưới30°C, tranh dnh sang. 1017HỒNGBẰNG,QUẬN 6, TP.HCM. ĐT:one
TIÊU CHUAN: TCCS. Số lô SX: San xudt tal: CHI NHANHCONGTYCOPHAN—
SDK: Ngay SX: OPC TẠI BÌNH DƯƠNG- NHÀ MÁY DƯỢC PH

HD: KpTan Hóa, Tan Vin Hip,Huge Tan Len,Binh Dug
aa Esl
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CONG TY CO PHAN DUGC PHAM OPC CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Doc lap — Tu do — Hanh phic

U NHAN DANG KY THUOC

Tờ hướng dẫn sử dụng

 

 

CÔNG THỨC: Cho I gói 2 gam "
i

nh am...ốc...ố cố... 200mg }

7... vừa đủ lgói „

„ (Đường trắng, lactose, vàng sunset, povidon, acid citric khan, aspartam, PEG 6000, tỉnh „
« dau cam) =i

" DUQC LUC HOC: .

" — Acetylcystein là một chất điều hòa chất nhầy theo kiểu làm tan đàm. Thuốc làm giảm độ „
w  quánh của đờm ở phôi có mủ hoặc không có mủ bằng cách tách đôi cầu nối disulfur trong "
„ _ mucoprotein và tạo thuận lợi để tống đờm ra ngoài bằng ho.

w  Acefylcystein dùng dé bảo vệ chống gây độc cho gandoquá liềuparacetamol, bang cach duy
trì hoặc khôi phục nồng độ glutathion của gan là chất cần thiết để làm bat hoạt chất chuyền

'.. hóa trung gian của paracetamol gây độc cho gan. Trong quá liều paracetamol, một lượng lớn

„ chất chuyên hóa này được tạo ra vì đường chuyển hóa chính (liên hợp glucuronid và sulfat)

". trở thành bão hòa. Acetylcystein chuyển hóa thành cystein kích thích gan tông hợp glutathion
w .. và do đó acetylcystein cóthể bảo vệ được gan nếu băt đâu điêu trị trong vòng 12 gid sau qua
u liêu paracetamol. Bắt đâu điêu trị càng sớm càng tốt.

ụ DƯỢC ĐỘNG HỌC:
" . Sau khi uống, acetylcystein đượchap thu nhanh ở đường tiêu hóa và bị gan khử acetyl

„ - thành cystein và sau đó được chuyên hóa. Đạt nông độ đỉnh huyệt tươngtrongkhoảng

„ 9,5 dén 1 giờ sau khi uông liêu 200 đên 600 mg. Khả dụng sinh học khi uông thập và có
w - thể do chuyển hóa trong thành ruột và chuyên hóa bước đâu trong gan. Độ thanh thải

1 thận có thể chiếm 30% độ thanh thải toàn thân. "

«| CHỈ ĐỊNH:
: Tiéu chat nhay trong cac bénh nhay nhét (mucoviscidosis- xo nang tuyé

«hd hap cé dom nhay quanh nhu trong viém phé quan cap va man tinh.

 

   
Giải độc trong qua liéu paracetamol.

" LIEU LUQNG VA CACH DUNG:

w - Tiêu chất nhày: Hòa tan thuốc trong nửa ly nước uống.

ụ Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống mỗi lần 1 gói, ngày 3 lần.

„Trẻ em từ2- 6 tuổi: uống mỗi lần 1 gói, ngày 2 lần. TUQ. CUGTRUONG

7 Giải độc quá liều paracetamol: Uống liều đầu tiên 140mg/ kg thétrong; tiéptheo các! Lẻ PHÒNG

1 «gid uống 1 lần, liều 70mg/ kg thể trọng và uống tổng cộng thêm 17 lần. 40 A 2z 2y địaun Lg
a
x Acetylcystein duge théng bao 1a rat hiệu quả khi dùng trong vòng §giờ sau khi bị quáw

" - liều paracetamol, hiệu quả bảo vệ giảm đi sau thời gian đó. Nếubắt đầu điềutrị chậm R

„ hơn 15 giờ thì không hiệu quả, nhưng các công trình nghiên cứu gần đây cho rằng vẫn :

„còn có Ích. :

„ CHÓNG CHỈ ĐỊNH: "

„Tiền sử hen (nguy cơ phản ứng co thắt phế quản với tất cả các dạng thuốc chứa "

„  acefylcystein). " —

„ - Trẻ em dưới2 tuổi. "
Boe ns oeoes eeoe ee eeee tr 8e ee eS See Sec eS

Ww
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".. Bệnh nhân mẫn cảm với bắt kỳ thành phan nào của thuốc i

¡ THẬN TRỌNG: "

„Phải giám sát chặt chẽ người bệnh có nguy cơ phát hen, nếu dùng acetylcystein cho „
w - người có tiền sử dị ứng: nếu có co thắt phế quản, phải dùng thuốc phun mù giãn phế "
R quản như salbutamol (thuốc beta-2 adrenergic chon loc, tac dụng ngắn) hoặc ipratropium "

„ (thuộc kháng muscarin) và phải ngừng acetylcystein ngay. "

¡mộ Khi điều trị với acetylcystein, có thê xuất hiện nhiều đờm loãng ở phế quản, cần phải hút ø

: dé lấy ra nếu người bệnh giảm khả năng ho. :

" SỬ DUNG CHO PHY NU CO THAI VA CHO CON BU: Duoc sit dung.
" TÁC DUNG DOI VOI KHẢ NĂNG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC: Khong.  ¡
" TAC DUNG KHONG MONG MUON: it
: Tuy hiếm gặp co thắt phế quản rõ ràng trong lâm sàng do acetylcystein, nhưng vẫn có w
u  thÊ xảy ra với tât cả các dạng thuôc chứa acetylcystein. a

‘ Thường gặp: buồn nôn, nôn. 7

~ oe gặp: buồn ngủ, nhức đầu, ù tai, viêm miệng, chảy nước mũi nhiều, phát ban, mày đay. :

„  Hiếm gặp: co thắt phế quản kèm phản ứng dạng phản vệ toàn thân, sốt, rét run. :

u Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. :

| TUONG TAC THUOC: i"
" — Acetylcystein 1a mét chất khử nên không phù hợp với các chất oxy hóa. :

"  Khéng duge ding déng thdi cdc thuéc ho khac hoac bat cir thuéc nao lam giam bai tiét
w _ phế quản trong thời gian điều trị bằng acetylcystein.

« QUA LIEU VA XU TRI: I8
„ Quá liều acetylcystein có triệu chứng tương tự như triệu chứng của phản vệ, nhưng nặng "

„ hơn nhiều: Đặc biệt là giảm huyết áp. Các triệu chứng khác bao gồm suy hô hấp, tan i
" .. máu, đông máu rải rác nội mạch và suy thận. Tử vong đã xảy ra ở người bệnh bị quá liều "
„  acetylcystein trong khi đang điều trị nhiễm độc paracetamol. Quá liều acetylcystein xảy "

„ra khi tiêm truyền quá nhanh và với liều quá cao. Điều trị quá liều theo triệu chứng. "

" DẠNG THUÓCVÀTRÌNH BÀY: i
". Thuốc cốm. Hộp 30 gói x 2 gam. i

" HANDUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuắt. 6

" BAO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
„ TIỂU CHUÁN ÁP DỤNG: TCCS.
: Để xa tầm tay tré em ẻ

a Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

 

1 CONG TY CO PHAN DUQC PHAM OPC
: 1017 Hồng Bàng, Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh

a ĐT: 08. 37517111 — 38778899 FAX: 08. 38752048
a Sản xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC PHẢM
" OPC TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ MÁY DƯỢC PHẢM OPC

 

https://trungtamthuoc.com/

admin
Rectangle




